Phòng GD & ĐT Ba Vì                     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Tản Hồng                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                                          Môn: GDCD 6
             Tiết theo kế hoạch dạy học: Tiết 17
         Ngày dự kiến kiểm tra: 28/12/2022
        Lớp kiểm tra: 6A,6B,6C,6D,6E
       Người ra đề: Phương Thị Hoa
I.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I  MÔN GDCD LỚP 6 
(Thời gian làm bài 45 phút)
	TT
	Mạch nội dung
	Chủ đề bài học
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	Tổng điểm

	1
	Giáo dục đạo đức.
	Tự hào truyền thống gia đình, dòng họ.
	1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu
	
	0,25đ

	
	
	Yêu thương con người.
	1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu
	
	0,25đ

	
	
	Siêng năng, kiên trì.
	2 câu
	0.5 câu
	
	
	
	0.5 câu
	
	
	2 câu
	1 câu
	1,5 đ

	
	
	Tôn trọng sự thật.
	3 câu
	
	1 câu
	0.5 câu
	
	0.5 câu
	
	
	4 câu
	1 câu
	4.0 đ

	
	
	Tự lập.
	3 câu
	
	1 câu
	
	
	0,5 câu
	
	0,5 câu
	4 câu
	1 câu
	4.0 đ

	Tổng câu:
	10 câu
	0.5 câu
	2 câu
	0.5 câu
	
	1.5 câu
	
	0.5 câu
	12 câu
	3 câu
	10đ

	
	2,5 điểm
	0.5 điểm
	0.5
điểm
	1.5 điểm
	
	3.5
điểm
	
	1.5 điểm
	
	
	

	Tỉ lệ %
	
30%

	
20%

	35%
	15%
	100%

	Tỉ lệ chung:
	50%
	50%
	30%
	70%
	10đ


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục đạo đức.
	Tự hào truyền thống gia đình, dòng họ.
	Nhận biết: 
Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.
Thông hiểu: 
Giải thích được ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ một cách đơn giản.
Vận dụng: 
- Xác định được một số việc làm thể hiện truyền thống gia đình, dòng họ phù hợp với bản thân.
- Thực hiện được một số việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ.
	1 TN
	
	
	

	
	
	Yêu thương con người.
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm tình yêu thương con người
- Nêu được biểu hiện của tình yêu thương con người 
Thông hiểu:
- Giải thích được giá trị của tình yêu thương con người đối với bản thân, đối với người khác, đối với xã hội.
- Nhận xét, đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương con người 
Vận dụng: 
- Phê phán những biểu hiện trái với tình yêu thương con người
- Xác định được một số việc làm thể hiện tình yêu thương con người phù hợp với bản thân.
- Thực hiện được một số việc làm phù hợp để thể hiện tình yêu thương con người
	1 TN
	
	
	

	
	
	Siêng năng, kiên trì.
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm siêng năng, kiên trì
- Nêu được biểu hiện siêng năng, kiên trì
- Nêu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì 
Thông hiểu: 
- Đánh giá được những việc làm thể hiện tính siêng năng kiên trì của bản thân trong học tập, lao động.
- Đánh giá được những việc làm thể hiện tính siêng năng kiên trì của người khác trong học tập, lao động.
Vận dụng:
- Thể hiện sự quý trọng những người siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động.
- Góp ý cho những bạn có biểu hiện lười biếng, hay nản lòng để khắc phục hạn chế này.
- Xác định được biện pháp rèn luyện siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày phù hợp với bản thân.
- Thực hiện được siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày.
	2 TN


0,5 câu TL
	


0,5 câu TL
	
	

	
	
	Tôn trọng sự thật.
	Nhận biết:
 Biết được một số biểu hiện của tôn trọng sự thật.
Thông hiểu: 
Hiểu vì sao vì sao phải tôn trọng sự thật.
Vận dụng:  
- Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật.
- Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
	3 TN
	1 TN
0,5 câu TL
	1TN
0,5 câu TL
	

	
	
	Tự lập.
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm tự lập
- Liệt kê được những biểu hiện của người có tính tự lập
Thông hiểu: 
- Giải thích được vì sao phải tự lập.
- Đánh giá được khả năng tự lập của người khác.
- Đánh giá được khả năng tự lập của bản thân
Vận dụng: 
- Xác định được một số cách rèn luyện thói quen tự lập phù hợp với bản thân
- Tự thực hiện được nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động tập thể ở trường và trong cuộc sống cộng đồng; không dựa dẫm, ỷ lại và phụ thuộc vào người khác.
	3 TN
	
1 TN

	0,5 câu TL
	0,5 câu TL

	Tổng:
	10 câu TNKQ, 05 câu TL
	2 câu TNKQ, 0.5 câu TL
	1.5 câu TL
	0,5 câu TL

	Tỉ lệ %:
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung:
	60%
	40%


II. ĐỀ BÀI
PHẦN A: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm).
Câu 1. Hiểu biết và tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ giúp ta điều gì ?
A. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống.        
C. Có thêm nhiều đất đai
B. Có thêm nhiều tiền.                                                            
D. Có thêm nhiều nhà cửa
Câu 2. Sự quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn hoạn nạn là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Tôn trọng sự thật.				B. Yêu thương con người.
C. Siêng năng, kiên trì.			         D. Tự nhận thức bản thân.
Câu 3. Để học cách tự lập theo em cần phải làm gì?
A. Làm những việc vừa sức với mình.
B. Chủ động học hỏi những điều mình chưa biết.
C. Nhờ chị làm việc nhà cho mình để có thời gian học bài.
D. Cả A,B,C.
Câu 4. Việc làm nào sau đây thể hiện sự siêng năng?
A. Mai thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà.
B. Tuấn chỉ lo việc học của mình, ngoài ra không làm việc gì giúp gia đình.
C. Mỗi lần lớp tổ chức lao động là Hải xin phép nghỉ vì bị bệnh.
D. Ngày nào Lan cũng ngủ sớm và không làm bài tập về nhà.                                      
Câu 5.  Em không đồng ý với quan điểm nào khi nói về ý nghĩa của tôn trọng sự thật?
A. Góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp.
B. Chỉ những người làm trái đạo đức mới phải tôn trọng sự thật.
C. Tôn trọng sự thật giúp con người nâng cao phẩm giá của bản thân.
D. Được mọi người tin yêu, quý trọng.
Câu 6.Tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật, luôn luôn bảo vệ
A. Số đông. 	B. Số ít. 	C. Tự do. 	D. Tự thật.
Câu 7. Câu “ Tự lực cánh sinh” nói về đức tính nào của con người?
A. Kiên trì	B. Siêng năng	C. Chăm chỉ	D. Tự lập
Câu 8. Hành động nào không là biểu hiện của tự lập?
A. Nhờ chị gái chuẩn bị đồ dùng học tập cho mình.    
B. Dù trời lạnh nhưng luôn làm đầy đủ bài tập rồi mới đi ngủ.
C. Tự chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi học.
D. Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Câu 9. Câu ca dao tục ngữ nào sau đây nói về siêng năng, kiên trì ?
A. Chị ngã em nâng.	C. Đục nước béo cò
B. Kiến tha lâu ngày đầy tổ.	D. Há mồm chờ sung rụng.
Câu 10. Hành vi nào sau đây không thể hiện đức tính của một người luôn tôn trọng sự thật?
A. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra.	
B. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi.
C. Nhìn trộm bài của bạn để đạt điểm cao. 
D. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất.
 Câu 11.  Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của sống tự lập ?
A. Giúp cá nhân được mọi người kính trọng 	              B. Ngại khẳng định bản thân
C. Đánh mất kĩ năng sinh tồn 	              D. Từ chối khám phá cuộc sống
Câu 12. Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật?
A. Không coi cóp bài trong giờ kiểm tra.		B. Đặt điều nói xấu bạn trong lớp 
C. Làm sai thì tìm cách đổ lỗi cho người khác.	D. Nói dối mẹ đi học thêm, để đi chơi.
PHẦN B:  TỰ LUẬN (7,0 điểm).
 Câu 1 (1,0 điểm): Thế nào là siêng năng? Lấy 1 ví dụ của bản thân em đã làm được thể hiện được tính siêng năng.
Câu 2 (3 điểm):  
      Nam và Long học cùng lớp với nhau. Vừa rồi Long xin mẹ tiền đóng học phí nhưng lại dùng số tiền đó để la cà ăn vặt sau mỗi giờ tan học. Nam biết chuyện này do tình cờ nghe Long nói chuyện với một bạn khác trong lớp. Khi cô giáo hỏi Long: “Tại sao em chưa đóng học phí?”, Long đã trả lời với cô giáo là Long đã đánh rơi số tiền ấy.
 a. Theo em, việc làm của bạn Long là đúng hay sai? Tại sao? 
 b. Nếu là Nam, em sẽ làm gì trong trường hợp này?
Câu 3 (3 điểm): Liệt kê những biểu hiện cụ thể mà em biết trong học tập không thể hiện tính tự lập. Để trở thành người có tính tự lập chúng ta cần làm gì? 
                                                     ĐÁP ÁN 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	B
	C
	A
	A


B.  TỰ LUẬN (7,0 điểm).
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)
	
Học sinh cần trình bày được các nội dung sau:
* Khái niệm:
 - Siêng năng là đức tính của con người, biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên và đều đặn.
* HS lấy VD
- Biểu hiện của siêng năng: sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên
- Biểu hiện của kiên trì: chăm chỉ, cần cù, chịu khó, miệt mài…
	


0,5 điểm


0,5 điểm



	Câu 2 
(3 điểm)

	Học sinh cần trình bày được các nội dung sau:
* Theo em việc làm của bạn Long là sai. Vì:
· Bạn đã nói sai sự thật với cô giáo về số tiền mà bạn xin mẹ đi đóng học nhưng lại dùng để tiêu xài ăn quà vặt.
· Bạn Long không những không nói thật về việc làm của mình để xin cô và mẹ tha thứ, mà bạn lại nói dối cô giáo là số tiền bị đánh rơi. Việc làm này là không thể chấp nhận được, Cần lên án, phê phán việc làm sai này.
Nếu là bạn Nam em sẽ khuyên bạn Long nên nói thật về việc làm của mình là đã dùng số tiền đó la cà ăn quà vặt để xin cô và mẹ ntha lỗi, rút kinh nghiệm sửa chữa. Nếu bạn không nghe thì em sẽ nói sự thật với cô giáo để cô có hướng giải quyết với việc làm sai của bạn Long...
	

1.5 điểm





1.5 điểm 

	Câu 3 
(3 điểm) 
	Học sinh cần trình bày được các nội dung sau:
- HS liên hệ: biểu hiện cụ thể mà em biết trong học tập không thể hiện tính tự lập
- Để trở thành người có tính tự lập chúng ta cần: Chủ động làm việc từ lúc còn nhỏ, từ những việc nhỏ; Tự tin vào bản thân; Cố gắng, kiên trì và quyết tâm thực hiện công việc.
	
1.5 điểm



1.5 điểm





                                                                                                 Người ra đề



                                                                                               Phương Thị Hoa


Xác nhận của tổ trưởng                                           Xác nhận của BGH



Nguyễn Thị Xuân Bình                                          Phương Trung Hưng


















































[bookmark: _Hlk135833610]Phòng GD & ĐT Ba Vì                     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Tản Hồng                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
                                          Môn: GDCD 6
             Tiết theo kế hoạch dạy học: Tiết 35
         Ngày dự kiến kiểm tra: 8/5/2023
        Lớp kiểm tra: 6A,6B,6C,6D,6E
       Người ra đề: Phương Thị Hoa
I. MA TRẬN ĐỀ THI
Ma trận đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân 6
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung/
Chủ đề/bài học
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	Tổng
điểm
%

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Câu TN
	Câu TL
	

	1
	Giáo dục pháp luật
	Nội dung 1:
Bài 10: Công dân nước CHXHCNVN
	2 câu
	
	2 câu
	
	
	
	
	
	4 câu
	
	1.0

	2
	
	Nội dung 2:
Bài 11: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	1 câu
	½ câu
	2 câu
	
	1 câu
	½ câu
	
	
	4 câu
	1 câu
	3.0

	3
	
	Nội dung 3:
Bài 12: Quyền trẻ em
	1 câu
	½ câu
	2 câu
	½ câu
	1 câu
	½ câu
	
	½ câu
	4 câu
	2 câu
	6.0

	Tổng câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	30
	30
	30
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	60
	40
	100


Bản đặc tả đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân 6
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ
đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục pháp luật
	Bài 10: Công dân nước CHXHCNVN
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm công dân.
- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Thông hiểu:
Trình bày được căn cứ để xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vận dụng:
Thực hiện được một số quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam.
	2TN
	2TN
	
	

	2
	
	Bài 11: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	Nhận biết: Nhận biết được Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Vận dụng: học sinh nêu được những việc đã và đang thực hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	1TN
½ TL
	2TN
	½ TL
	

	3
	
	Bài 12: Quyền trẻ em
	Nhận biết: Quyền trẻ em. Phân biệt được hành vi thực hiện đúng và vi phạm PL về quyền trẻ em
Thông hiểu: Hiểu được nội dung các nhóm quyền trẻ em
Vận dụng:
Nêu được trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em.
Vận dụng cao: Xử lý tình huống giải thích cho bố mẹ về quyền trẻ em
	1TN,
½ TL
	2TN,
½ TL
	1TN
½ TL
	½ TL

	Tổng
	
	


	4 TN, 1 TL
	6 TN /½ TL
	2 TN
1 TL
	1/2 câu TL

	Tỉ lệ
	
	

	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60

	40



II. ĐỀ BÀI:
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM): 


Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau.
Câu 1. Công dân Việt Nam là
A. Người Việt Nam nhập quốc tịch và định cư ở Mỹ.
B. Trẻ em sinh ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam và cha không rõ là ai.
C. Người nước ngoài qua Việt Nam công tác.
D. Trẻ em có ba mẹ là người Hàn và đang sống tại Việt Nam.
Câu 2. Căn cứ xác định công dân của một nước:
A. Quốc tịch.
B. Tiếng nói.
C. Màu da.
D. Màu tóc.
Câu 3. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch
A. Nhiều nước.
B. Nước ngoài.
C. Quốc tế.
D. Việt Nam
Câu 4. Quốc tịch của một người không được ghi nhận ở giấy tờ nào?
A. Giấy khai sinh.
B. Bằng tốt nghiệp tiểu học.
C. Hộ chiếu
D. căn cước công dân.
Câu 5. Những việc làm dưới đây thực hiện tốt tốt quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân?
A. Tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em
B. Thành lập công ty kinh doanh nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật
C. Luôn đòi bố mẹ chiều theo ý muốn của bản thân
D. Ngăn cấm con tham gia các hoạt động tập thể của trường, lớp
Câu 6. Trong buổi thảo luận về quyền và nghĩa vụ học tập của học sinh, các bạn lớp Lan có nhiều ý kiến khác nhau, em đồng tình với ý kiến nào sau đây?
A. Học tập là quyền của công dân, không phải là nghĩa vụ của công dân vì không ai bắt buộc phải đi học.
B. Học tập là nghĩa vụ của công dân bởi pháp luật quy định công dân trong độ tuổi phải hoàn thành cấp giáo dục phổ cập.
C. Học tập vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ công dân. Công dân được hưởng quyền học tập và có nghĩa vụ học tập để xây dựng đất nước.
D. Học tập không phải là quyền và nghĩa vụ của công dân vì người có tiền mới đi học và không ai bắt buộc.
Câu 7. Đâu không phải quyền của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Bảo vệ Tổ quốc.
C. Tự do ngôn luận.
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 8. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là
A. Đều có quyền như nhau
B. Đều có nghĩa vụ như nhau
C. Đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau
D. Đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Câu 9. Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền phát triển.
B. Nhóm quyền sống còn.
C. Nhóm quyền bảo vệ.
D. Nhóm quyền tham gia.
Câu 10. Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.
B. Nhóm quyền: sống còn, học tập, phát triển và vui chơi.
C. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, vui chơi và phát triển.
D. Nhóm quyền: sống còn, vui chơi, giải trí và phát triển.
Câu 11. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện điều gì?
A. Thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với trẻ em.
B. Thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ đối với trẻ em.
C. Thể hiện sự chăm sóc và bảo vệ đối với trẻ em.
D. Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đối với trẻ em.
Câu 12. Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng quyền trẻ em?
A. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái
B. Bảo vệ trẻ em khỏi hành vi xâm hại
C. Bắt trẻ em nghỉ học để làm việc kiếm tiền
D. Nghiêm cấm trẻ em phát biểu trong cuộc họp
PHẦN B. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 1. (2 điểm) Thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Là học sinh các em đã và đang thực hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản nào của công dân?
Câu 2. (3 điểm) Thế nào là quyền trẻ em? Nêu rõ 4 nhóm quyền trẻ em?
Câu 3. (2 điểm) Trường N tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Tuy nhiên bố của N không muốn cho N đi vì địa điểm tham quan ở xa. N rất buồn và không biết phải làm sao để bố đồng ý cho mình đi.
a. Nếu là N em sẽ làm gì để bố đồng ý cho mình đi tham quan cùng các bạn?
b. Theo em gia đình, nhà trường, xã hội có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quyền trẻ em?
Đáp án đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân 6
A. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng đạt 0,25 điểm


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	D
	A
	B
	B


B. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
2 điểm
	- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi công dân, được ghi nhận trong Hiến pháp.
- Là học sinh, các em đã và đang thực hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân như: quyền sống; quyền bất khả xâm phạm về thân thể, chỗ ở, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, quyền bình đẳng giới, quyền học tập…
	1 điểm
1 điểm

	2
3 điểm
	- Quyền trẻ em : là những lợi ích mà trẻ em được hưởng để được sống và phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần.
- Các quyền cơ bản của trẻ em được phân chia theo 4 nhóm quyền sau đây:
+ Nhóm quyền được sống còn: được khai sinh, được bảo vệ tính mạng, được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được sống chung với cha mẹ, được ưu tiên tiếp cận và sử dụng dịch vụ phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh.
+ Nhóm quyền được bảo vệ: được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực , bỏ rơi,bỏ mặc, bị bóc lột và xâm hại là tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
+ Nhóm quyền được phát triển: quyền học tập, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ
+ Nhóm quyền được tham gia: được tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động xã hội, được bày tỏ ý kiến nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.
	1 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm

	3
2 điểm
	a. HS nêu được:
N có thể nói chuyện với bố về quyền tham gia của trẻ em, giải thích cho bố hiểu mục đích và mong muốn của bản thân vể chuyến đi để thuyết phục bố thay đồi quyết định. N cũng có thể nhờ mẹ, thầy cô hoặc ông bà giải thích với bố để bố thay đổi quyết định.
b. Trách nhiệm:
- Gia đình: khai sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em
- Nhà trường: Quản lý, chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em; đảm bảo môi trường học tập an toàn.
- Xã hội: Đảm bảo các quyền của trẻ em được thực hiện; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quyền trẻ em; xây dựng thực hiện các chính sách về quyền trẻ em
	1 điểm
1 điểm
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Đề bài
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
* Khoanh vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi dưới đây:
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau.
Câu 1. Công dân Việt Nam là
A. Người Việt Nam nhập quốc tịch và định cư ở Mỹ.
B. Trẻ em sinh ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam và cha không rõ là ai.
C. Người nước ngoài qua Việt Nam công tác.
D. Trẻ em có ba mẹ là người Hàn và đang sống tại Việt Nam.
Câu 2. Căn cứ xác định công dân của một nước:
A. Quốc tịch.
B. Tiếng nói.
C. Màu da.
D. Màu tóc.
Câu 3. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch
A. Nhiều nước.
B. Nước ngoài.
C. Quốc tế.
D. Việt Nam
Câu 4. Quốc tịch của một người không được ghi nhận ở giấy tờ nào?
A. Giấy khai sinh.
B. Bằng tốt nghiệp tiểu học.
C. Hộ chiếu
D. căn cước công dân.
Câu 5. Những việc làm dưới đây thực hiện tốt tốt quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân?
A. Tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em
B. Thành lập công ty kinh doanh nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật
C. Luôn đòi bố mẹ chiều theo ý muốn của bản thân
D. Ngăn cấm con tham gia các hoạt động tập thể của trường, lớp
Câu 6. Trong buổi thảo luận về quyền và nghĩa vụ học tập của học sinh, các bạn lớp Lan có nhiều ý kiến khác nhau, em đồng tình với ý kiến nào sau đây?
A. Học tập là quyền của công dân, không phải là nghĩa vụ của công dân vì không ai bắt buộc phải đi học.
B. Học tập là nghĩa vụ của công dân bởi pháp luật quy định công dân trong độ tuổi phải hoàn thành cấp giáo dục phổ cập.
C. Học tập vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ công dân. Công dân được hưởng quyền học tập và có nghĩa vụ học tập để xây dựng đất nước.
D. Học tập không phải là quyền và nghĩa vụ của công dân vì người có tiền mới đi học và không ai bắt buộc.
Câu 7. Đâu không phải quyền của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Bảo vệ Tổ quốc.
C. Tự do ngôn luận.
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 8. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là
A. Đều có quyền như nhau
B. Đều có nghĩa vụ như nhau
C. Đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau
D. Đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Câu 9. Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền phát triển.
B. Nhóm quyền sống còn.
C. Nhóm quyền bảo vệ.
D. Nhóm quyền tham gia.
Câu 10. Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.
B. Nhóm quyền: sống còn, học tập, phát triển và vui chơi.
C. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, vui chơi và phát triển.
D. Nhóm quyền: sống còn, vui chơi, giải trí và phát triển.
Câu 11. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện điều gì?
A. Thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với trẻ em.
B. Thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ đối với trẻ em.
C. Thể hiện sự chăm sóc và bảo vệ đối với trẻ em.
D. Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đối với trẻ em.
Câu 12. Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng quyền trẻ em?
A. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái
B. Bảo vệ trẻ em khỏi hành vi xâm hại
C. Bắt trẻ em nghỉ học để làm việc kiếm tiền
D. Nghiêm cấm trẻ em phát biểu trong cuộc họp
PHẦN B. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 1. (2 điểm) Thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Là học sinh các em đã và đang thực hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản nào của công dân?
Câu 2. (3 điểm) Thế nào là quyền trẻ em? Nêu rõ 4 nhóm quyền trẻ em?
Câu 3. (2 điểm) Trường N tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Tuy nhiên bố của N không muốn cho N đi vì địa điểm tham quan ở xa. N rất buồn và không biết phải làm sao để bố đồng ý cho mình đi.
a. Nếu là N em sẽ làm gì để bố đồng ý cho mình đi tham quan cùng các bạn?
b. Theo em gia đình, nhà trường, xã hội có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quyền trẻ em?
Bài làm
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